
STT Họ và tên sinh viên Lớp Giải thưởng Nội dung giải thưởng Giá trị giải thưởng

1 Phạm Thị Thùy Dung QTKD K22A Giải nhất

Suất học bổng "sinh viên hiếu học " trao tặng

 bằng tiền mặt 30.000.000 VNĐ

2 Nguyễn Thị Trang Ngôn ngữ Anh K22B Giải nhì
Máy tính xách tay Dell Latitude 

L3420CTO/Core i3-1115G4/4GB Win11 màu đen
13.060.000 VNĐ

3 Nguyễn Thị Thi Thi GD Mầm non K22 Giải ba Tai nghe Bluetooth Airpods Pro 2021 5.990.000 VNĐ

4 Nguyễn Bích Khuyên SP Vật lý K22 Giải ba Tai nghe Bluetooth Airpods Pro 2021 5.990.000 VNĐ

5 Phạm Thùy Trang Kinh tế K22B Giải ba Tai nghe Bluetooth Airpods Pro 2021 5.990.000 VNĐ

6 Nguyễn Phương Thảo Kế toán K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

7 Y Khang Hwing QTKD K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

8 Kon Sa Ha Phúc GD Thể chất K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

9 Đỗ Thị Nhật Lệ SP Tiếng Anh K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

10 Ngô Viết Vinh Kế toán K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

11 Nguyễn Nhật Linh CNTT K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

12 Nguyễn Hoàng Bảo An GD Mầm non K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

13 Liêng Hót Dina SP Ngữ văn K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

14 Phạm Thanh Hưng QTKD K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

15 Dương Tịnh Văn SP Toán K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

16 Hồ Thị Diễm Quỳnh YK22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

17 Nguyễn Thị Ngọc ánh Kế toán K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

18 Huỳnh Thị Thu Hương Kế toán K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ
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19 Thị Diệu GD Mầm non K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

20 Phan Thị Mai Phương SP Toán K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

21 Lê Quyền Trang Ngôn ngữ Anh K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

22 Phạm Thị Bích Thơ Thú y K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

23 Lê Minh Hiếu KT XN Y học K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ
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24 Võ Quang Bình CNSH K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

25 Võ Tấn Phát SP Vật lý K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

26 Rmah H Trang GD Mầm non K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

27 Anh Thư Kbuôr GD Chính trị K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

28 Bùi Văn Quang CNSH K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

29 Nguyễn Tấn Thành TCNH K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

30 Bùi Nguyễn Ngọc Nhi Ngôn ngữ Anh K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

31 Lê Thị Thu Thương Ngôn ngữ Anh K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

32 Triệu Thị Châm GD Mầm non K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

33 Cao Trần Thương ThươngTCNH K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

34 Nguyễn Mạnh Quân CNTT K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

35 H Siêng Niê KT XN Y học K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

36 Dương Anh Lê Kế toán K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

37 Võ Thùy Linh Ngôn ngữ Anh K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

38 Nguyễn Thị Luyến CNSH K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

39 Trần Thị Châu Kế toán K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

40 H Mlen Rcăm Ngôn ngữ Anh K22B Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ



41 H Niêp Niê Kdăm GD TH J'rai K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

42 Nguyễn Ngọc Phương Vy SP Sinh K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

43 Nguyễn Hải Nam QL Đất đai K22 Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ

44 H Wi Gea Ktla Thú y K22A Giải khuyến khích Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng 500.000 VNĐ


